
  
 

 

BÁO BÀI - LỚP 12A – KHXH-ISP04 
Class Assignment Report - Grade 12A 

(Tuần/week: 06 Từ ngày/From 22/09/2025 đến ngày/To 26/09/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Ngô Thùy Trang 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(22/09/25) 

1 SHCN Sinh hoạt tuần 5  

2 Lịch sử-KHXH 

Bài 4. Sự ra đời và phát triển của Hiệp 
hội các 
quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (Tiết 
2) 

SGK, bút viết, vở ghi, thiết bị 
điện tử 

3 Toán Bài tập cuối chương 1 (T5) Lớp làm bài thầy đã giao 

4  Toán Bài tập cuối chương 1 (T6) Lớp làm bài thầy đã giao 

5 Toán Bài 1. Vectơ và các phép toán vectơ 
trong không gian (T1) Lớp làm bài thầy đã giao 

6 English (Expat) Unit 2: Vocabulary revision Student’s book, vở, bút 

7 English (Expat) Unit 2: Vocabulary revision Student’s book, vở, bút 

8 Vật lý-KHXH Bài 4. Thực hành đo nhiệt dung riêng, 
nhiệt nóng chảy, nhiệt hóa hơi riêng 

Sgk, vở, dụng cụ học tập, 
hoàn thành bài tập, TBĐT 

9 Vật lý-KHXH Bài 4. Thực hành đo nhiệt dung riêng, 
nhiệt nóng chảy, nhiệt hóa hơi riêng 

Sgk, vở, dụng cụ học tập, 
hoàn thành bài tập, TBĐT 

Thứ Ba 
Tuesday 

(23/09/25) 

1 Tin học - CN-KT AI và thế giới nghề nghiệp Học tại phòng ICT 

2 Tin học - CN-KT AI và thế giới nghề nghiệp Học tại phòng ICT 

3 Lịch sử-KHXH 
Bài 5. Cộng đồng ASEAN: Từ ý tưởng 
đến hiện thực 
(Tiết 1) 

SGK, bút viết, vở ghi, thiết bị 
điện tử 

4  Lịch sử-KHXH Chuyên đề 1. Lịch sử tín ngưỡng và tôn 
giáo ở Việt Nam 

SGK Chuyên đề, bút viết, vở 
ghi 

5 Tự học/ Ôn tập HS hoàn thành bài tập  

6 Ngữ Văn Đàn ghi ta của Lorca 

- Đọc diễn cảm văn bản 
- Tìm hiểu tác giả, tác phẩm, 
chuẩn bị đồ dùng học tập: 
sách, vở, bút,... 

7 Toán Bài 1. Vectơ và các phép toán vectơ 
trong không gian (T2) Lớp làm bài thầy đã giao 

8 Toán Bài 1. Vectơ và các phép toán vectơ 
trong không gian (T3) Lớp làm bài thầy đã giao 



  
 

 

9 Toán Bài 1. Vectơ và các phép toán vectơ 
trong không gian (T4) Lớp làm bài thầy đã giao 

Thứ Tư 
Wednesday 
(24/09/25) 

1 Địa lý-KHXH Bài 4. Thực hành: Tìm hiểu về sự phân 
hóa tự nhiên Việt Nam 

Sách, vở ghi, bút, thiết bị 
điện tử 

2 Địa lý-KHXH 
Bài 5. Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên 
thiên nhiên và bảo vệ môi trường (Tiết 
1) 

Sách, vở ghi, bút, thiết bị 
điện tử 

3 Địa lý-KHXH Chuyên đề 1. Thiên tai và biện pháp 
phòng, chống. 

Sách, vở ghi, bút, thiết bị 
điện tử 

4  Ngữ Văn Đàn ghi ta của Lorca 
Tìm hiểu các câu hỏi ở SGK, 
chuẩn bị đồ dùng học tập: 
sách, vở, bút,... 

5 Ngữ Văn THTV: Tác dụng của một số BPTT 
trong thơ 

Tìm hiểu ôn tập lại kiến thức 
về một số BPTT 

6 English (Expat) 

Unit 3_ Reading #1-7 p.48-51 
Unit 2: Grammar revision Student’s book, vở, bút 

7 English (Expat) 

8 English 

9 English 

Thứ Năm 
Thursday 
(25/09/25) 

1 Ngữ Văn THTV: Tác dụng của một số BPTT 
trong thơ 

Tìm hiểu các bài tập thực 
hành trong SGK 

2 Ngữ Văn Viết: Viết bài văn nghị luận so sánh, 
đánh giá hai tác phẩm thơ 

Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
sách, vở, bút,... 

3 English 

Review & Quiz 2 (45 mins) 
Khan grammar: Unit 7 Lesson 3 (cont Student’s book, vở, bút 

4  English 

5 English 

6 English 

7 Hướng nghiệp Kỹ năng tự quản lý (tt)  

8 Toán Bài 1. Vectơ và các phép toán vectơ 
trong không gian (T5) Lớp làm bài thầy đã giao 

9 GDKT&PL   

Thứ Sáu 
Friday 

(26/09/25) 

1 English (Expat) Unit 3_ Reading & Grammar Focus: 
Passive #8-14 p.51-52 

Student’s book, vở, bút 
2 English (Expat)  



  
 

 

 

3 Tự học/ Ôn tập HS hoàn thành bài tập   

4  GDKT&PL   

5 GDKT&PL   

6 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản ( rào 
nhảy, nấm chiến thuật) 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Đá cầu 
- Phát cầu cao vào khu vực cuối sân. 
- Phát cầu cao rồi vào vị trí phòng thủ. 
- Trò chơi “Phát chuẩn – ghi điểm”." 

Mặc đồ thể dục, giầy thể 
thao, bình nước cá nhân. 

7 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản ( rào 
nhảy, nấm chiến thuật) 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Đá cầu 
- Phát cầu cao vào khu vực cuối sân. 
- Phát cầu cao rồi vào vị trí phòng thủ. 
- Trò chơi “Phát chuẩn – ghi điểm”." 

Mặc đồ thể dục, giầy thể 
thao, bình nước cá nhân. 

8 STEAM 
Vệ sinh an toàn thực phẩm 

 

9 STEAM  


